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PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2026-2030
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số:  25/NQ-HĐND ngày 02/10/2026 của Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Giang)
ĐVT: Triệu đồng

TT TÊN DỰ ÁN
Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu

tư

Năng lực
thiết kế Sự cần thiết đầu tư

Dự kiến thời
gian
thực
hiện

Dự kiến tổng
mức đầu tư Ghi chú

1 2 3 7 8 9 12 14
TỔNG CỘNG 128,990

Dự án khởi công mới 128,990
a Lĩnh vực giao thông 28,890

1 Đường từ Trường THPT Tư Nghĩa 2 đi Nam
Phước Phòng Kinh tế Chiều dài khoảng L=

1.500 m

Tạo điều kiện cho nhân dân thôn Nam Phước, thôn Mỹ Thạnh Bắc và xã Trà Giang đi lại,
vận chuyển hàng hóa an toàn, thuận tiện. Từng bước hoàn thiện các tuyến đường giao

thông trên địa bàn xã, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
2026-2027 2,150

2 Mở rộng, nâng cấp Cầu An Tráng và đường 2
đầu cầu Phòng Kinh tế Chiều dài cầu L=6m;

đường 74m Vào mùa mưa bão vị trí cầu ngập sâu, cô lập mạng lưới giao thông của thôn An Tráng 2026-2027 1,500

3
Tỉnh lộ 623B đi thôn Mỹ Thạnh Bắc (giai
đoạn 2), đoạn từ Đập Chùa đến nhà ông Tôn
Long Cần

Phòng Kinh tế Chiều dài khoảng L= 600
m

Hiện trạng đường xuống cấp, cần nâng cấp sửa chữa mặt nền đường tạo điều kiện cho
người dân đi lại thuận lợi, từng bước hoàn thiện các tuyến đường GT trên địa bàn xã ,tạo

điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội
2026-2027 2,000

4 Đường La Hà - Nghĩa Thuận, Đoạn từ cầu Gò
Sa đi Cao tốc Phòng Kinh tế chiều dài L= 500m 

Đường hiện nay hư hỏng và thường xuyên ngập cục bộ vào mùa mưa, để đảm bảo lưu
thông giữa 2 thôn Điền An và Điền Long cũng như đảm bản an toàn cho học sinh đi học

qua đoạn đường này an toàn
2026-2027 1,610

5 Đường Cầu Liên Hiệp
đi Ngõ Chụp Nam Phước Phòng Kinh tế Chiều dài khoảng L= 600

m
Hiện trạng là đường đất phục vụ cho bà con sản xuất nông nghiệp nối liền thôn Mỹ Thạnh

Bắc và thôn Nam Phướng 2026-2027 950

6 Đường Nghĩa Kỳ đi Suối Mơ (đoạn ĐT.623B
đến đường ĐH.24) Phòng Kinh tế 1800m Việc đầu tư kết nối giao thông thông suốt giữa các vùng trong khu vực và vận chuyển hàng

hoá của nhân dân được thuận lợi. 2027-2029 12,480

7 Đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa Thắng đi Ngõ Tám
Đầy (GĐ2) Phòng Kinh tế Chiều dài khoảng L= 800

m

Tạo điều kiện cho nhân dân thôn Nam Phước, thôn Mỹ Thạnh Bác đi lại, vận chuyển hàng
hóa an toàn, thuận tiện. Từng bước hoàn thiện các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã,

tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
2027-2029 1,200

8 Mở rộng tuyến đường từ TL 623B đi Cầu
Sông Cùng Phòng Kinh tế 1200m Tuyến đường này hiện trạng chỉ 3,5m nên cần đầu tư mở rộng để đảm bảo việc đi lại của

bà con nhân dân trong vùng và kết nối với khu vực phía Bắc của xã 2028-2030 2,000

9 Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Hà Mỹ Á
đến nhà ông Vương Quang Bình Phòng Kinh tế 550m Tuyến đường này hiện trạng chỉ có 3,5m và là tuyến đường trục chính của thôn Mỹ Phước

nên cần đầu tư mở rộng để đảm bảo giao thông 2028-2030 2,000

10 Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ Trường
THPT Tư Nghĩa 2 đi Dốc đá Phòng Kinh tế 800m Tuyến đường này hiện trạng chỉ có 3,5m và là tuyến đường kết nối giữa thôn Mỹ Phước và

thôn Mỹ Thạnh nên cần đầu tư mở rộng để đảm bảo giao thông 2030-2032 3,000

b Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm
nghiệp, thủy lợi và thủy sản 800

NGHĨA KỲ

1 Bê Tông KCH Kênh Hố Tre - Đá Hang Phòng Kinh tế
Chiều dài khoảng

L=1.500m; KT kênh
40x50

Đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất 2026-2027 800

c Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 35,800

1 Trường tiểu học Nghĩa Kỳ Nam Phòng Kinh tế
Để đảm bảo bảo tốt thiết bị dạy và học cũng như nâng cấp 1 số các hạng mục của trường

mới mái lợp và tu sửa  lại hệ thống điện dãy 8 phòng học xây dựng năm 2002; cải tạo nâng
cấp nhà vệ sinh hiện trạng và xây mới nhà vệ sinh

2026-2027 1,900
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2 Trường Tiểu học Nghĩa Thuận Phòng Kinh tế
Nhà vệ sinh học sinh đã xuống cấp nghiêm trọng không còn sử dụng được, sân vườn gồ
ghề, không đảm bảo an toàn nên cần đầu tư mới nhà vệ sinh và cải tạo sân vườn để đảm

bảo an toàn
2026-2027 1,900

3 Trường THCS Nghĩa Kỳ Phòng Kinh tế

Nhà xe HS được xây dựng cách đây 20 năm, không đảm bảo quy cách, hiện tại xuống cấp
và không đủ diện tích so với quy mô, số lượng HS; Các dãy lớp học xuống cấp, không đảm
bảo an toàn cho việc dạy và học nên cần cải tạo các dãy lớp học và xây mới nhà để xe học

sinh

2026-2027 2,000

4 Trường TH và THCS Nghĩa Điền Phòng Văn hóa -
Xã hội

Dãy lớp học 15 phòng và
sân vườn

Hiện trạng dãy lớp học của phòng THCS Nghĩa Điền đã xuống cấp, không đảm bảo cho
việc dạy và học. Do đó, cần xây dựng thêm dãy lớp học trong khuôn viên trường TH Nghĩa

Điền để đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường
2027-2029 15,000

5 Trường TH và THCS Nghĩa Thuận Phòng Văn hóa -
Xã hội Dãy lớp học bộ môn Hiện tại nhà trường không có phòng học bộ môn nên việc đầu tư xây dựng dãy lớp học bộ

môn sẽ đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường 2028-2030 15,000

h Cấp nước, thoát nước -

i Lĩnh vực Khu công nghiệp và khu kinh
tế

d Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn
xã hội

5,000

1
Đầu tư thiết bị hệ thống camera an ninh
kết hợp giám sát giao thông ở trên địa bàn
xã Nghĩa Giang

Công an xã
Hệ thống mạng và hệ

thống  giám sát
cammera

Việc đầu tư là rất cần thiết, mang lại nhiều lợi ích quan trọng như tăng cường an
ninh, giám sát hiệu quả và đảm bảo an toàn cho tài sản nhân dân trên địa bàn. Hệ

thống camera giúp phòng ngừa trộm cắp, giám sát từ xa, ghi lại bằng chứng khi cần
thiết và hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn

2027-2031 5,000

e Công nghệ thông tin 5,000

1 Chuyển đổi số Phòng Văn hóa -
Xã hội

Mua máy vi tính làm
việc và máy tính bảng
tại các phòng họp để

phục vụ họp không giấy
và các nội dung khác

Tăng cường công tác xử lý công việc, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nâng
cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, đổi mới sáng tạo…; Đạt hiệu quả cao

nhất trong công tác điều hành, góp phần hiện đại hóa trong hoạt động của cơ quan
Nhà nước; Tạo môi trường làm việc ngày càng công khai, minh bạch và tiện lợi

2027-2029 5,000

g Lĩnh vực xã hội 1,000

1 Duy tu, bảo dưỡng các Nghĩa trang Liệt Sĩ
trên địa bàn xã Phòng Kinh tế Nhà bia, sân vườn,

tường rào, cổng ngõ…
Hiện trạng một số hạng mục tại các Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Kỳ đã xuống cấp cần

duy tu bảo dưỡng, nâng cấp để đảm bảo tính trang nghiêm 2026-2027 1,000

h Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 4,000

1 Nâng cấp, sửa chữa Chợ Nghĩa Kỳ
Trung tâm cung

ứng dịch vụ
công

Nhà lồng, nhà vệ sinh,
thoát nước, PCCC…

Hiện trạng đã xuống cấp nghiêm trọng, không có hệ thống thoát nước, không đảm
bảo PCCC, khu vệ sinh hư hỏng… Do đó, cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm

bảo an toàn, thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa của người dân địa phương
2027-2029 4,000

i Phát thanh, truyền hình, thông tấn 2,500
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1 Đài truyền thanh xã Nghĩa Giang
Trung tâm cung

ứng dịch vụ
công

Lắp đặt khoảng 90 cụm
loa truyền thanh công

cộng.
Xây dựng, nâng cấp

phòng máy, thiết bị thu
– phát sóng.

Ứng dụng công nghệ
truyền thanh thông minh

qua mạng IP hoặc hệ
thống truyền thanh FM

tùy điều kiện.
Đào tạo, tập huấn cán bộ

vận hành

Hiện tại hệ thống đài truyền thanh tại các xã cũ: Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền, Nghĩa
Thuận hoạt động không đồng bộ, xuống cấp. Do đó cần xây dựng hệ thống truyền
thanh hiện đại, đồng bộ, phủ sóng toàn xã; Đảm bảo công tác thông tin kịp thời,

chính xác từ xã đến các thôn và
Phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền chủ trương, chính

sách.

2027-2029 2,500

k Công trình công cộng; hạ tầng kỹ thuật 46,000

1 Công viên cây xanh trước Nghĩa trang Liệt
sỹ Nghĩa Điền Phòng Kinh tế

Hiện tại không có đường vào, khu vực phía trước Nghĩa trang bị trũng thấp, gây
mất mỹ quan nên cần đầu tư để tạo cảnh quang trước khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ

Nghĩa Điền để đảm bảo trang nghiêm, mỹ quan
2028-2030 3,000

2 Khu dân cư trước trường Tư Nghĩa 2 Phòng Kinh tế 7445 m2 Nhằm khai thác và quản lý quỹ đất được chặt chẽ; tránh trường hợp bị dân lấn
chiếm và tăng thu cho ngân sách

2027-2029 15,000

3 Đầu tư xây dựng để khai thác đất công, đất
UB xã quản lý xen kẽ trong khu dân cư Phòng Kinh tế 7538 m2

Nhằm khai thác quỹ đất của các cơ sở giáo dục: Trường MG Xuân Phổ Tây (điểm
3); Trường MG AHN 1 (điểm 1); Trường MG thôn An Bình (điểm 1); Trường MG
thôn AHB2 (điểm 2); Điểm trường MG thôn Nam Phước cũ; Điểm trường MN thôn

Phú Thuận cũ; Trường TH Nghĩa Kỳ Bắc (điểm Xuân Phổ Tây) đến nay bị bỏ
hoang, không sử dụng

2027-2029 1,500

4 Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục
chính của xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế 12700 m

Hiện trạng các tuyến đường này chưa có hệ thống điện chiếu sáng, không đảm bảo
an toàn giao thông. Do đó, cần đầu tư hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn

và góp phần xây dựng nông thôn mới
2027-2029 5,500

5 Nghĩa trang nhân dân xã Nghĩa Giang Phòng Kinh tế
Các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã đã gần lấp đầy nên cần phải đầu tư khu
Nghĩa trang nhân dân tập trung để đáp ứng nhu cầu chôn cất người quá cố của

người dân địa phương
2028-2030 21,000
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